
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 14 20213ME6012001 1 26 CTM Ca1 103-A9 B.H.Kiên

2 ĐH 14 20213ME6012001 2 27 CTM Ca2 103-A9 B.H.Kiên

3 ĐH 14 20213ME6012001 1 26 CTM Ca1 103-A9 B.H.Kiên

4 ĐH 14 20213ME6012001 2 27 CTM Ca2 103-A9 B.H.Kiên

5 ĐH 14 20213ME6012001 1 26 CTM Ca3 103-A9 B.H.Kiên 17h45-20h15

6 ĐH 14 20213ME6012001 2 27 CTM Ca3 103-A9 B.H.Kiên 17h45-20h15

7 ĐH 14 20213ME6012002 1 26 CTM Ca1 103-A9 H.X.Khoa

8 ĐH 14 20213ME6012002 2 27 CTM Ca2 103-A9 H.X.Khoa

9 ĐH 14 20213ME6012002 1 26 CTM Ca1 103-A9 H.X.Khoa

10 ĐH 14 20213ME6012002 2 27 CTM Ca2 103-A9 H.X.Khoa

11 ĐH 14 20213ME6012002 1 26 CTM Ca1 103-A9 H.X.Khoa

12 ĐH 14 20213ME6024001 1 33 LTCC Ca3 103-A9 B.H.Kiên 17h45-20h15

13 ĐH 14 20213ME6024001 2 33 LTCC Ca3 103-A9 B.H.Kiên 17h45-20h15

14 ĐH 14 20213ME6024001 1 33 LTCC Ca1 103-A9 B.H.Kiên

15 ĐH 14 20213ME6024001 2 33 LTCC Ca2 103-A9 B.H.Kiên

16 ĐH 14 20213ME6024001 1 33 LTCC Ca1 103-A9 B.H.Kiên

17 ĐH 14 20213ME6024001 2 33 LTCC Ca2 103-A9 B.H.Kiên

18 ĐH 14 20213ME6031001 1 23 SBVL 1 104- A9 T.T.T. Thuỷ

19 ĐH 14 20213ME6031001 2 23 SBVL 2 104- A9 T.T.T. Thuỷ

20 ĐH 14 20213ME6031001 1 23 SBVL 1 104- A9 T.T.T. Thuỷ

21 ĐH 14 20213ME6031001 2 23 SBVL 2 104- A9 T.T.T. Thuỷ

22 ĐH 14 20213ME6031001 1,2 23 SBVL 1 104- A9 T.T.T. Thuỷ

23 ĐH 14 20213ME6031001 3 24 SBVL 2 104- A9 T.T.T. Thuỷ

24 ĐH 14 20213ME6031001 3 24 SBVL 1 104- A9 T.T.T. Thuỷ

25 ĐH 14 20213ME6031001 3 27 SBVL 1 104- A9 T.T.T. Thuỷ 1/2 ca (từ 7h - 9h30)

26 ĐH 14 20213ME6031003 1 35 SBVL 3 104-A9 N.V Luật

27 ĐH 14 20213ME6031003 2 30 SBVL 3 104-A9 N.V Luật

28 ĐH 14 20213ME6031003 1 35 SBVL 2 104-A9 N.V Luật

29 ĐH 14 20213ME6031003 2 30 SBVL 3 104-A9 N.V Luật

30 ĐH 14 20213ME6031003 1,2 35 SBVL 3 104-A9 N.V Luật

31 ĐH 14 20213ME6031002 1 23 SBVL 3 104- A9 N.T.Dũng

32 ĐH 14 20213ME6031002 2 23 SBVL 1 104- A9 N.T.Dũng 1/2 ca (từ 9h30 - 12h)

33 ĐH 14 20213ME6031002 2 23 SBVL 2 104- A9 N.T.Dũng

34 ĐH 14 20213ME6031002 1 23 SBVL 1 104- A9 N.T.Dũng

35 ĐH 14 20213ME6031002 2 23 SBVL 2 104- A9 N.T.Dũng

36 ĐH 14 20213ME6031002 1 23 SBVL 1 104- A9 N.T.Dũng

37 ĐH 14 20213ME6031002 2 23 SBVL 2 104- A9 N.T.Dũng

38 ĐH 14 20213ME6031002 3 24 SBVL 3 104- A9 N.T.Dũng
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39 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

40 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

41 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

42 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

43 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

44 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

45 CĐ 18 202130104102001 1 1 CAD 3 Online N.V.Tuân

46 ĐH K13 20213ME6039001 1 30 TH Robot 1 Google Meet B.H.Anh
https://meet.google.com/xwy-

yixg-eyr

47 ĐH K13 20213ME6039001 1 30 TH Robot 2 Google Meet B.H.Anh
https://meet.google.com/fun-

kecx-wiy

48 CĐ K20 20213ME5019001 1 2 TH Robot 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 P.T. Hùng

49 CĐ K20 20213ME5019001 1 2 TH Robot 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 1 201-A10 P.T. Hùng

50 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 P.Đ.Hiếu

51 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 P.Đ.Hiếu

52 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 P.Đ.Hiếu

53 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 P.Đ.Hiếu

54 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 L.N.Duy

55 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 L.N.Duy

56 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 L.N.Duy

57 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 L.N.Duy

58 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 N.Đ.Minh

59 CĐ K21 CĐT1 1 30 TH Cơ điện tử 1 206-A10 N.Đ.Minh

60 CĐ K21 CĐT1 2 29 TH Cơ điện tử 2 206-A10 N.Đ.Minh

61 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 V.T.Anh

62 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 V.T.Anh

63 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 V.T.Anh

64 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 V.T.Anh

65 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 L.V.Nghĩa

66 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 L.V.Nghĩa

67 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 L.V.Nghĩa

68 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 L.V.Nghĩa

69 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 B.H.Anh

70 CĐ K21 CĐT3 1 22 TH Cơ điện tử 1 204-A10 B.H.Anh

71 CĐ K21 CĐT3 2 23 TH Cơ điện tử 2 204-A10 B.H.Anh

72 CĐ 21 20202ME5036001 1 26 THCAD/CAM 1 306-A10 1 306-A10 1 306-A10 N. V. Quê

73 CĐ 21 20202ME5036001 1 26 THCAD/CAM 2 306-A10 2 306-A10 2 306-A10 N. V. Quê

74 CĐ 21 20202ME5036001 2 26 THCAD/CAM 1 307-A10 1 307-A10 1 307-A10 Đ. N. Hoành

75 CĐ 21 20202ME5036001 2 26 THCAD/CAM 2 307-A10 2 307-A10 2 307-A10 Đ. N. Hoành

76 ĐH 13 20211ME6038004 3 25
TH gia công tia lửa 

điện
1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 1 Tầng 1-A10 P.V.Trinh

77 ĐH 13 20211ME6038010 4 25
TH gia công tia lửa 

điện
2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 2 Tầng 1-A10 N.M.Anh

78 ĐH 13 20211ME6038002 5 25
TH gia công tia lửa 

điện
3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 V.Đ.Toàn

79 ĐH 13 20211ME6038012 6 25
TH gia công tia lửa 

điện
3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 3 Tầng 1-A10 N.T.Mai


